
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số: 140/STC-TCHCSN 
V/v hướng dẫn thực hiện dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày  12 tháng 01 năm 2024 

Kính gửi:  Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh 
 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính 

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số 101/NQ-HĐND ngày 

07/12/2023 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương năm 2024; Số 102/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 về phân bổ ngân sách địa 

phương năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các Sở, 

Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;  

Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2024 như sau:  

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của các cơ quan, đơn vị bao gồm 

kinh phí chi con người và chi công việc (định mức chi thường xuyên và chi khác 

theo nhiệm vụ được giao), trong đó kinh phí chi công việc đã trừ tiết kiệm thực 

hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương theo quy định, chưa thực hiện cắt 

giảm, tiết kiệm 5% dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao theo yêu 

cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04/01/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. 

Căn cứ Thông báo dự toán chi NSNN năm 2024 của Sở Tài chính, các Sở, 

Ban, ngành, đoàn thể và đơn vị thuộc tỉnh lập dự toán chi ngân sách nhà nước gửi 

Sở Tài chính theo dõi, đồng thời gửi Kho bạc nhà nước để thực hiện kiểm soát chi, 

cụ thể: 

1. Đối với cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-

CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 

07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP, dự toán kinh phí chi tiết theo 2 phần:  

- Phần dự toán chi ngân sách nhà nước giao tự chủ (nguồn 13) - Biểu mẫu 1a   

- Phần dự toán chi ngân sách nhà nước không giao tự chủ (nguồn 12) - Biểu 

mẫu 1b, kèm thuyết minh chi tiết 

Đối với các cơ quan được giao thu phí: Các cơ quan lập dự toán thu, chi 

nguồn thu phí được để lại (nguồn 12 và nguồn 13), kèm thuyết minh chi tiết. Việc 



phân bổ và giao dự toán thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Thông tư 

liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Nội 

vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành 

chính đối với các cơ quan nhà nước. 

Cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng nguồn thu phí được để lại theo quy định 

tại Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ 

phí.  

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện cơ chế tự chủ theo 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, việc phân bổ và giao 

dự toán thu, chi ngân sách nhà nước căn cứ vào nhiệm vụ được giao năm 2024 và 

phân loại mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp. Dự toán năm 2024 các đơn 

vị sự nghiệp bao gồm dự toán chi thường xuyên giao tự chủ (nguồn 13) và dự toán 

chi thường xuyên không giao tự chủ (nguồn 12); Biểu mẫu 2a, kèm theo thuyết 

minh chi tiết. 

Đối với đơn vị chưa giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, dự toán giao năm 

2024 là dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ (nguồn 12- Biểu mẫu 2b). 

Sau khi cấp thẩm quyền ban hành Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của 

Chính phủ, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện điều chỉnh dự toán chi thường 

xuyên không giao tự chủ sang dự toán chi thường xuyên giao tự chủ phù hợp với 

phương án tự chủ tài chính được phê duyệt. 

Đối với các đơn vị được giao thu phí: Các đơn vị lập dự toán thu, chi nguồn 

thu phí được để lại đơn vị (nguồn 12 và nguồn 13) kèm thuyết minh chi tiết 

Đơn vị quản lý, sử dụng nguồn thu phí được để lại theo quy định tại Khoản 

2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. 

Việc phân bổ và giao dự toán của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ 

chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính 

phủ, Điều 13 Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính và 

hướng dẫn tại văn bản này. 

3. Tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, đơn vị chưa được 

cơ quan có thẩm quyền giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, các 

Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ: Dự toán chi là Phần dự toán 

chi ngân sách nhà nước không giao tự chủ (nguồn 12) - Biểu mẫu 1b, kèm thuyết 

minh chi tiết 

4. Đơn vị dự toán cấp 1 (cơ quan chủ quản) phân bổ dự toán cho đơn vị trực 

thuộc theo Mẫu B, Mẫu C (Phụ lục số 2) kèm theo mẫu biểu số 48, số 49 (Phụ lục 

số 1) ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016//TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ 

Tài chính và các phụ lục thuyết minh phân bổ dự toán gửi Sở Tài chính kiểm tra.  

Căn cứ Quyết định phân bổ dự toán của đơn vị dự toán cấp 1, đơn vị dự toán 

trực thuộc thực hiện lập dự toán chi ngân sách theo các điểm 1, 2, 3 Hướng dẫn 



này, (có xác nhận của cơ quan chủ quản) gửi Sở Tài chính theo dõi, nhập dự toán 

theo quy định. 

Căn cứ dự toán thu, chi năm 2024 được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao; khi 

phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị dự toán cấp I phải thực 

hiện phân bổ bảo đảm về thời gian theo đúng quy định, chế độ, tiêu chuẩn, định 

mức chi NSNN do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, thực hiện phân bổ 

để hoàn trả các khoản phải thu hồi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; 

trường hợp đơn vị không phân bổ dự toán cho các khoản phải thu hồi này, Sở Tài 

chính có văn bản thông báo cho các cơ quan, đơn vị để phân bổ lại, đồng thời 

thông báo cho cơ quan Kho bạc nhà nước để tạm thời chưa cấp kinh phí cho đến 

khi nhận được bản phân bổ theo đúng quy định trên.  

5. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2024 

Thực hiện theo Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 76/2023/TT-BTC 29/12/2023 

của Bộ Tài chính và các văn bản quy định liên quan. 

6. Thực hiện điều chỉnh dự toán đơn vị sử dụng ngân sách  

Thực hiện theo Điều 9 Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của 

Bộ Tài chính. 

Các cơ quan, đơn vị gửi đề nghị điều chỉnh dự toán (theo Biểu mẫu 3, kèm 

thuyết minh chi tiết) trước ngày 30/10/2024 để Sở Tài chính kiểm tra, điều chỉnh 

hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị trước 

ngày 15/11/2024 theo quy định. 

7. Dự toán giao kinh phí không tự chủ (không thường xuyên) bảo dưỡng, 

sửa chữa tài sản công: Các cơ quan, đơn vị thực hiện lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí theo Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ 

Tài chính. Sở Tài chính thống nhất phương án phân bổ dự toán bảo dưỡng, sửa 

chữa tài sản công các cơ quan, đơn vị khi có đầy đủ hồ sơ, văn bản phê duyệt của 

cấp có thẩm quyền.  

8. Dự toán mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn 

vị thực hiện theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính: số 58/2016/TT-BTC 

ngày 29/3/2016, số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử 

dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan 

nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

9. Các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước 

theo dự toán được giao, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm hiệu quả; thực hiện tiết kiệm 

triệt để các khoản chi thường xuyên theo quy định của pháp luật, Nghị quyết của 

Chính phủ và theo Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ; nghiêm túc thực hiện đầy đủ 

các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí và các văn bản hướng dẫn liên quan; tăng cường trách nhiệm của người 

đứng đầu, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát công tác phân bổ, quản lý sử dụng ngân sách tại cơ quan đơn vị và tại các đơn 



vị trực thuộc; chịu trách nhiệm với những sai phạm khi để xảy ra thất thoát, lãng 

phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách (nếu có) trước cơ quan có thẩm 

quyền. 

10. Các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai ngân sách nhà nước và thực 

hiện chế độ báo cáo công khai ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành, cụ thể: 

- Các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ thực hiện 

công khai theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự 

toán ngân sách và các tổ chức được NSNN hỗ trợ, Thông tư số 90/2018/TT-BTC 

ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính. 

- Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà 

nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân thực hiện công 

khai theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài 

chính về việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước 

và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân. 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản công thực 

hiện công khai theo quy định tại Mục 2 Chương XIV Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công; Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư số 144/2017/TT-BTC 

ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Đối với các khoản hỗ trợ trực tiếp của nhà nước đối với cá nhân, dân cư, 

việc công khai thực hiện theo quy định tại Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 

19/6/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của 

ngân sách nhà nước đối với cá nhân dân cư. 

Dự toán năm 2024 lập thành 04 bản, gửi cơ quan Tài chính 01 bản, Kho bạc 

nhà nước 01 bản, Sở chủ quản 01 bản và 01 bản lưu tại đơn vị. 

Các nội dung khác thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 76/2023/TT-

BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính. 

Các cơ quan, đơn vị có thể sử dụng biểu mẫu lập dự toán 2024 trên Trang 

thông tin điện tử của Sở Tài chính (https://sotc.quangtri.gov.vn). 

Sở Tài chính hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- KBNN Quảng Trị (Phối hợp); 

- KBNN các huyện, tx, tp (Phối hợp); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLNS, TCHCSNH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hải Hà 



Biểu mẫu 1a 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 
 

Số:……/……… 
Dự toán chi NSNN năm 2024 

kinh phí giao tự chủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày     tháng      năm 2024 

 

 

 Kính gửi:  

  - Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị; 

  - Kho bạc Nhà nước (nơi giao dịch); 

  - Sở Chủ quản (nếu có). 

 

Căn cứ Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính 

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các Sở, 

Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;  

Căn cứ Công văn số:      /STC-TCHCSN ngày    /    /2024 của Sở Tài chính 

về việc thông báo dự toán chi NSNN năm 2024. 

Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN hiện hành. 

Đơn vị............................  xây dựng dự toán chi NSNN năm 2024 như sau: 

Dự toán chi Ngân sách nhà nước giao tự chủ: 

Mã QHNS: …………………….. Kho bạc giao dịch:……………………. 

 

Chương Loại Khoản Giá trị (đồng) 

    

(Kèm theo Biểu Báo cáo quỹ lương tháng 01/2024 của Cơ quan/đơn vị; Cơ 

quan/đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo) 

 

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 



Biểu mẫu 1b 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 
 

Số:……/……… 
Dự toán chi NSNN năm 2024 

kinh phí không giao tự chủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày     tháng      năm 2024 

 

 

 Kính gửi:  

  - Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị; 

  - Kho bạc Nhà nước (nơi giao dịch); 

  - Cơ quan chủ quản (nếu có). 

 

Căn cứ Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính quy 

định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các Sở, Ban, 

ngành, đơn vị thuộc tỉnh;  

Căn cứ Công văn số:      /STC-TCHCSN ngày    /    /2024 của Sở Tài chính về 

việc thông báo dự toán chi NSNN năm 2024. 

Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN hiện hành. 

Đơn vị............................  xây dựng dự toán chi NSNN năm 2024 như sau: 

Dự toán chi ngân sách nhà nước không giao tự chủ: 

Mã QHNS: …………………….. Kho bạc giao dịch:……………………. 

Chương ……… Loại ………. Khoản ……………Nguồn 12. 

 

STT Nhiệm vụ chi Mục Tên gọi mục Giá trị 

(đồng) 

1 Nhiệm vụ 1   … 

  … … … 

  … …  

2 Nhiệm vụ…   … 

  … … … 

(Thuyết minh chi tiết kèm theo) 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 



BẢN THUYẾT MINH (Kèm Mẫu biểu 1b) 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHÔNG GIAO TỰ CHỦ 

(Kèm theo Công văn số ……… ngày     /    /2024 của  ………) 

Mã QHNS: …………………….. Kho bạc giao dịch:……………………. 

Chương ……… Loại ………. Khoản …………….. 

 

STT Nhiệm vụ chi Mục Tiểu 

mục 

Thuyết minh Giá trị 

(đồng) 

1 Nhiệm vụ 1    … 

  …   … 

   … Chi tiết số lượng, chủng 

loại, định mức... được áp 

dụng 

… 

   …  … 

     … 

  …   … 

     … 

     … 

     … 

2 Nhiệm vụ…    … 

 …    … 

 Tổng kinh phí    … 

 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu mẫu số 2a 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 
 

Số:……/……… 
Dự toán chi NSNN năm 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày     tháng      năm 2024 

 

 

 Kính gửi:  

  - Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị; 

  - Kho bạc Nhà nước (nơi giao dịch); 

  - Cơ quan chủ quản (nếu có). 

 

Căn cứ Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính quy 

định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các Sở, Ban, 

ngành, đơn vị thuộc tỉnh;  

Căn cứ Công văn số:      /STC-TCHCSN ngày    /    /2024 của Sở Tài chính về 

việc thông báo dự toán chi NSNN năm 2024. 

Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN hiện hành. 

Đơn vị............................  xây dựng dự toán chi NSNN năm 2024 như sau: 

1. Dự toán chi thường xuyên giao tự chủ (nguồn 13): 

Mã QHNS: …………………….. Kho bạc giao dịch:……………………. 

Chương Loại Khoản Giá trị (đồng) 

    

(Kèm theo Biểu quỹ lương tháng 01/2024 của Cơ quan/đơn vị; Cơ quan/đơn vị 

chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo) 

2. Dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ (nguồn 12): 

Mã QHNS: …………………….. Kho bạc giao dịch:……………………. 

Chương ……… Loại ………. Khoản ……………Nguồn 12. 

STT Nhiệm vụ chi Mục Tên gọi mục Giá trị 

(đồng) 

1 Nhiệm vụ 1   … 

  … … … 

  … … … 

2 Nhiệm vụ…   … 

 …   … 

 Tổng kinh phí   … 

(Thuyết minh chi tiết kèm theo) 
           Quảng Trị, ngày          tháng          năm  

Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

GIÁM ĐỐC  
(Ghi chú: Đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

không thực hiện thẩm tra của cơ quan chủ quản) 

         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  
                      (Ký tên, đóng dấu) 

 



BẢN THUYẾT MINH (Kèm Mẫu biểu 2a) 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHÔNG GIAO TỰ CHỦ 

(Kèm theo Công văn số ……… ngày     /    /2023 của  ………) 

Mã QHNS: …………………….. Kho bạc giao dịch:……………………. 

Chương ……… Loại ………. Khoản …………….. 

 

STT Nhiệm vụ chi Mục Tiểu 

mục 

Thuyết minh Giá trị 

(đồng) 

1 Nhiệm vụ 1    … 

  …   … 

   … Chi tiết số lượng, chủng 

loại, định mức... được áp 

dụng 

… 

   …  … 

2 Nhiệm vụ…    … 

 …    … 

 …    … 

 Tổng kinh phí    … 

 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 2b 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 
 

Số:……/……… 
Dự toán chi NSNN năm 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày     tháng      năm 2024 

 Kính gửi:  

  - Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị; 

  - Kho bạc Nhà nước (nơi giao dịch); 

  - Cơ quan chủ quản (nếu có). 

Căn cứ Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính quy 

định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các Sở, Ban, 

ngành, đơn vị thuộc tỉnh;  

Căn cứ Công văn số:      /STC-TCHCSN ngày    /    /2024 của Sở Tài chính về 

việc thông báo dự toán chi NSNN năm 2024. 

Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN hiện hành. 

Đơn vị............................  xây dựng dự toán chi NSNN năm 2024 như sau: 

Dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ (nguồn 12): 

Mã QHNS: …………………….. Kho bạc giao dịch:……………………. 

Chương ……… Loại ………. Khoản ……………Nguồn 12. 

STT Nhiệm vụ chi Mục Tên gọi mục Giá trị 

(đồng) 

1 Chi con người   … 

  … … … 

  … … … 

2 Chi công việc theo định mức   … 

  … … … 

  … … … 

3 Tập huấn pháp luật (Ví dụ)   … 

  … … … 

  … … … 

4 Nhiệm vụ…   … 

…    … 

 Tổng kinh phí   … 

(Kèm theo Thuyết minh chi tiết và Biểu Báo cáo quỹ lương tháng 01/2024 của 

Cơ quan/đơn vị; Cơ quan/đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo 

cáo quỹ lương) 
Quảng Trị, ngày          tháng          năm 

Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

GIÁM ĐỐC 

(Ghi chú: Đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

không thực hiện thẩm tra của cơ quan chủ quản) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  
(Ký tên, đóng dấu) 

 



BẢN THUYẾT MINH (Kèm Mẫu biểu 2b) 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHÔNG GIAO TỰ CHỦ 

(Kèm theo Công văn số ……… ngày     /    /2024 của  ………) 

Mã QHNS: …………………….. Kho bạc giao dịch:……………………. 

Chương ……… Loại ………. Khoản …………….. 

 

STT Nhiệm vụ chi Mục Tiểu 

mục 

Thuyết minh Giá trị 

(đồng) 

1 Chi con người    … 

  …   … 

   …  … 

   …  … 

2 Chi công việc 

theo định mức 

   … 

  …   … 

   … Chi tiết số lượng, chủng 

loại, định mức... được áp 

dụng 

… 

   …  … 

3 Nhiệm vụ chi 1    … 

     … 

     … 

4 Nhiệm vụ chi 2    … 

 …    … 

 …    … 

 Tổng kinh phí    … 

 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu mẫu số 3 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 
 

Số:……/……… 
V/v điều chỉnh dự toán chi NSNN 

năm 2024, nguồn kinh phí… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày     tháng      năm 2024 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị; 

 

Căn cứ Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính quy 

định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Quyết định ... (ghi rõ Quyết định giao dự toán cần điều chỉnh);  

Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN hiện hành. 

(Thuyết minh rõ nguyên nhân điều chỉnh giảm dự toán) 

Đơn vị............................  đề nghị điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2024 như 

sau: 

ĐVT: Đồng 

STT Nội dung Dự toán 

đã giao 

Điều chỉnh 

giảm 

Điều chỉnh 

tăng 

Dự toán 

sau điều 

chỉnh  

I Nguồn kinh phí     

1 Nhiệm vụ chi 1     

2 Nhiệm vụ chi 2     

(Kèm theo thuyết minh chi tiết điều chỉnh tăng dự toán) 

 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 



BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG THÁNG 1 NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số             /          ngày       /    /2024 của Cơ quan/đơn vị) 

  - Biên chế được giao:….. Trong đó: Hành chính (Sự nghiệp):…...; HĐ 68: …..;    

  - Biên chế có mặt:…..      Trong đó: Hành chính (Sự nghiệp):…...; HĐ 68: …..;    

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Họ và tên 

Hệ số lương, phụ cấp và các khoản đóng góp 
Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp 

tháng 1/2024 

Tổng 

cộng 

hệ số 

lương, 

phụ 

cấp 

Hệ số 

lương 

theo 

ngạch 

bậc, 

chức 

vụ 

Tổng hệ 

số các 

khoản 

phụ cấp 

Trong đó 
Các 

khoản 

đóng 

góp 

(BHXH, 

BHYT, 

KPCĐ) 

Tổng 

cộng 

Lương 

theo 

ngạch 

bậc, chức 

vụ 

Tổng các 

khoản 

phụ cấp 

Các khoản 

đóng góp 

(BHXH, 

BHYT, 

KPCĐ) 

 

chức 

vụ 

 thâm niên 

vượt 

khung 

 thâm niên 

nghề 

 ưu đãi 

ngành 
Phụ cấp… 

Tỷ 

lệ 

Hệ 

số 

Tỷ 

lệ 

Hệ 

số 

Tỷ 

lệ 

Hệ 

số 

Tỷ 

lệ 

Hệ 

số 

  Tổng số                                   

I 
Biên chế HC 

(SN) 
                                  

  Nguyễn Văn A                                   

  …                                   

II Hợp đồng theo 

quy định 
                                  

                                      

III Hợp đồng khác 

theo CV UB 
                                  

                                      

 

 

           

Quảng Trị, ngày     tháng     năm 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

  Ghi chú: Các phụ cấp chưa có trong trong biểu mẫu, đề nghị chèn thêm mỗi loại phụ cấp một cột           
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